UBND TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THANH TRA TỈNH                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:      /KL-TTT
                              Quảng Nam, ngày   tháng 11  năm 2017
KẾT LUẬN KIỂM TRA

Việc thực hiện kê khai, minh bạch tài sản thu nhập và chế độ định mức, tiêu chuẩn ở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Quyết định số 94/QĐ-TTT ngày 31/7/2017 của Thanh tra tỉnh Quảng Nam về việc kiểm tra công tác kê khai, minh bạch tài sản thu nhập và thực hiện chế độ định mức, tiêu chuẩn tại một số sở, ban, ngành theo Kế hoạch số 999/KH-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam
. Đoàn Kiểm tra đã tiến hành làm việc, xác minh các nội dung với các phòng ban có liên quan thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam.

Xét Báo cáo kết quả kiểm tra Số 03/BC-ĐKTr ngày 20/9/2017 của Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 94/QĐ-TTT ngày 31/7/2017.

Kết luận kiểm tra như sau:

I. Khái quát tình hình chung

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Sở đa ngành, với nhiều đơn vị trực thuộc (06 Phòng, 07 Chi cục, 05 Trung tâm, 02 Ban quản lý (Dự án Lâm nghiệp và Cảng cá An Hòa) và trên 50 Hạt, Đội, Ban quản lý rừng & rừng phòng hộ, Trạm, Trại trực thuộc các đơn vị thuộc Sở) đóng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. 

Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và PTNT không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng về tổ chức bộ máy cũng như đội ngũ công chức, viên chức nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; công tác phòng chống tham nhũng được chú trọng, trong đó, nhiệm vụ thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập, thực hiện chế độ định mức, tiêu chuẩn được triển khai nghiêm túc. Đến nay, chưa có trường hợp kê khai tài sản, thu nhập nào cần phải kiểm tra, xác minh.

Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Ngành ngày càng quyết liệt, hiệu quả, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp của đoàn thể trong thực hiên nhiệm vụ. Do đó, thời gian qua đã quản lý, điều hành sản xuất nông nghiệp giữ được mức tăng trưởng khá.
II. KẾT QUẢ KIỂM TRA

1. Công tác kê khai tài sản, thu nhập
1. Tổ chức, thực hiện quy định kê khai tài sản, thu nhập

Thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập và công văn số 422/TTT-NV4 ngày 26/10/2016 của Thanh tra tỉnh v/v hướng dẫn kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của các cá nhân thuộc đối tượng kê khai năm 2016, đã ban hành các văn bản:

+ Công văn số 1544/SNN&PTNT-TCCB ngày 01/11/2016 của Sở Nông nghiệp&PTNT về việc hướng dẫn kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016.

+ Quyết định số 680/QĐ-SNN&PTNT ngày 09/11/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt danh sách cá nhân thuộc đối tượng kê khai minh bạch tài sản, thu nhập của Cơ quan Văn phòng Sở năm 2016.

+ Kế hoạch số 1674/SNN&PTNT-TCCB ngày 22/11/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT về công khai bản kê khai tài sản thu nhập cá nhân Cơ quan Văn phòng Sở năm 2016.

* Về thực hiện trình tự, thủ tục kê khai tài sản, thu nhập
Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Sở, các đơn vị trực thuộc đã ban hành Quyết định phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; tổ chức hướng dẫn thực hiện kê khai theo biểu mẫu quy định; mở Sổ theo dõi việc nộp Bản kê khai; xây dựng kế hoạch công khai theo hình thức phù hợp với đặc thù của từng đơn vị; lập biên bản công khai các Bản Kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; xây dựng báo cáo tình hình, kết quả kê khai của đơn vị và báo cáo Sở.

* Kết quả kê khai, công khai, xác minh tài sản, thu nhập năm 2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT như sau:

- Tổng số người phải kê khai tài sản, thu nhập năm 2016: 669 người; Giảm so với năm 2015 là 08 người do có sự biến động về tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc (Chi cục Lâm nghiệp hợp nhất Chi cục Kiểm Lâm, Chi cục Khai thác và BVNL TS hợp nhất Chi cục Nuôi trồng thủy sản…), công chức, viên chức nghỉ hưu…

- Tổng số người đã kê khai tài sản, thu nhập năm 2016: 666 người (đạt 99,56%). Còn 03 người chưa kê khai do bị bệnh nặng (02 người), đã chết (01  người).

Trong đó: Số người kê khai tài sản, thu nhập do Tỉnh ủy quản lý : 04 người (chiếm 0,60% );

- Số công khai theo hình thức niêm yết: 163 người (24,5%);

- Số công khai theo hình thức tổ chức cuộc họp: 503 người (75,5%);

- Số người được xác minh tài sản, thu nhập: chưa;

- Số người đã có kết luận về việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực: chưa;

- Số người đã bị xử lý kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực: chưa;

- Số người đã bị xử lý kỷ luật do chậm tổ chức kê khai, chậm kê khai, chậm tổng hợp, báo cáo kết quả minh bạch tài sản: không;

Số người đã bị xử lý trách nhiệm trong xác minh tài sản, thu nhập: không;

* Việc quản lý khai thác, sử dụng Bản kê khai tài sản, thu nhập

Bản kê khai tài sản, thu nhập hàng năm của các đồng chí Lãnh đạo Sở được gửi Ban tổ chức Tỉnh ủy quản lý, theo dõi theo quy định. Cơ quan Văn phòng Sở quản lý, theo dõi các Bản kê khai tài sản, thu nhập của Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở và lãnh đạo, công chức các phòng thuộc Cơ quan văn phòng Sở. Các đơn vị trực thuộc Sở quản lý Bản kê khai tài sản của các cá nhân khác theo phân cấp quản lý.

Đến nay, chưa có trường hợp nào cần khai thác, sử dụng các Bản kê khai tài sản, thu nhập được quản lý tại Sở. 

2. Xác minh tài sản, thu nhập

Chưa có trường hợp nào cần xác minh tài sản, thu nhập.

3. Việc xử lý vi phạm quy định về minh bạch tài sản, thu nhập cần phải xem xét

Chưa phát hiện trường hợp vi phạm.
- Kiểm tra ngẫu nhiên một số hồ sơ kê khai lưu tại Văn phòng Sở cho thấy:

+ Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 được lưu theo hồ sơ CBCC theo quy định;
+ Xây dựng kế hoạch công khai các bản kê khai theo đúng quy định;

+ Bản kê khai đầy đủ chữ ký của người kê khai và người nhận bản kê khai, bản kê khai được ký từng trang.
+ Một số bản kê khai chưa thực hiện giải trình tại mục giải trình tài sản có biến động.

2. Việc xây dựng và thực hiện chế độ định mức, tiêu chuẩn
2.1 Về quy trình, thủ tục xây dựng, ban hành Quy chế : 


+ Cơ bản thực hiện đúng theo các quy định của nhà nước như có tổ chức tổ chức Hội nghị CB-CC Cơ quan Văn phòng Sở trong các năm 2015, 2016 trong đó có đưa nội dung Dự thảo Quy chế để thảo luận; trong Hội nghị có ban hành các Nghị quyết số 02/NQ-CQVPS ngày 25/12/2015 và Nghị quyết số 01/NQ-CQVPS ngày 28/12/2016 ( Tuy nhiên, trong phần Quyết nghị chưa ghi nội dung kết quả thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý, sử dụng tài sản công) 


+ Sau Hội nghị, Sở đã ra Quyết định số 771/QĐ-SNN&PTNT ngày 31/12/2015 ban hành Quy chế năm 2016 và Quyết định số 869/QĐ-SNN&PTNT ngày 30/12/2016 ban hành Quy chế năm 2017 ( trong Quy chế đính kèm có ký tên, đóng dấu của Chủ tịch Công đoàn Cơ quan văn phòng Sở và gửi cho Sở Tài chính, KBNN tỉnh, KBNN nơi giao dịch) . 

2.2 Về căn cứ pháp lý xây dựng Quy chế 
 Qua kiểm tra nhận thấy đơn vị có nêu các căn cứ pháp lý hiện hành của cơ quan Trung ương như Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan quản lý nhà nước, Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP và Thông tư liên tịch 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước  .

Về nội dung cụ thể trong Quy chế : 

- Đơn vị đã thể hiện các nội dung theo quy định : Bao gồm cả 02 nội dung 

Quy chế chi tiêu nội bộ : Đảm bảo các nội dung chi theo quy định (Mẫu số 1, TTLT 71/2014/TTLT-BTC-BNV) như chi VPP, điện, nước, điện thoại, nhiên liệu, vật tư ô tô, công tác phí, hội nghị…và phương án chi thu nhập tăng thêm. 

Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công : đất đai, trụ sở làm việc, ô tô và các máy móc, thiết bị văn phòng khác.  

Riêng về sử dụng ô tô : Hiện Văn phòng Sở đang quản lý, sử dụng 02 xe ô tô, đảm bảo số lượng quy định , trong đó :

*  Xe 92E- 1323, 4500cm3, hiệu Toyota Landcruiser 7 chỗ đang sử dụng

*  Xe 92E- 1080,  2.700 cm3 hiệu Toyota 16 chỗ; Sở đang đề nghị bán thanh lý hoặc điều chuyển vì không còn phù hợp với yêu cầu công việc hiện nay.
- Các tiêu chuẩn, chế độ, định mức được áp dụng trong Quy chế không trái với các quy định hiện hành của Nhà nước, phù hợp với điều kiện cụ thể của Sở và thể hiện tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí của Sở. 
- Thời điểm ban hành và thời hiệu áp dụng : Đảm bảo đúng quy định ( ban hành từ ngày cuối năm trước và áp dụng từ 01/01của từng năm tài chính)
2.3 Áp dụng thực hiện Quy chế 
- Qua kiểm tra  đại diện 12 bộ chứng từ thanh toán năm 2016 và 06 bộ chứng từ thanh toán năm 2017 nhận thấy đơn vị đã áp dụng đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức đã quy định trong Quy chế; chứng từ thanh toán đảm bảo quy định.  
- Qua kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2016 nhận thấy trụ sở làm việc và các tài sản cố định khác của Sở đều có mở  tài sản theo dõi chi tiết, có tính hao mòn hằng năm. 
- Theo báo cáo của Sở NN&PTNN: Kinh phí tự chủ còn phải trang trải một số khoản chi phí điện, nước, … cho Hội làm vườn và Công đoàn ngành đóng chung trong trụ sở cơ quan văn phòng Sở; ngoài ra chi phí điện, nước, văn phòng phẩm có lúc còn phát sinh nhiều, chưa thực sự tiết kiệm

III. ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ
1. Về ưu điểm

- Nhìn chung từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2017, về cơ bản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có thực hiện các quy định về công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập- Việc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế quản lý tài sản công cơ bản đúng theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ.
- Chế độ công tác phí, tổ chức các hội nghị đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính, Nghị quyết số 190/2011/NQ-HĐND ngày 20/4/2011 của HĐND tỉnh Quảng Nam, khóa VII, kỳ họp thứ 26 về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 28/6/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Chế độ sử dụng điện thoại công vụ và điện thoại di động  đảm bảo theo quy định tại Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BTC ngày 04/3/2014 của Bộ Tài chính Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội.
2. Về hạn chế

2.1 Về công tác kê khai, tài sản thu nhập
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập và thực hiện chế độ định mức tiêu chuẩn tại Sở vẫn còn tồn tại, thiếu sót ở một vài bản kê khai chưa giải trình ở mục biến động tài sản.
2.2 Về công tác xây dựng, thực hiện chế độ định mức, tiêu chuẩn
Chi phí điện, nước, văn phòng phẩm có lúc còn phát sinh nhiều, chưa thực sự tiết kiệm.
III. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ
1. Đối với  Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Để thực hiện tốt các quy định về công khai minh bạch tài sản, thu nhập và thực hiện chế độ định mức, tiêu chuẩn, đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh trong thời gian tới chỉ đạo và thực hiện tốt công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập và tổ chức theo dõi, tổng hợp, lưu giữ theo đúng quy định; giao Thanh tra Sở và Phòng Tổ chức - Cán bộ Sở hướng dẫn người kê khai tài sản, thu nhập kê khai đúng các mục và giải trình rõ phần có biến động. Tổ chức công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ.
- Chỉ đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện việc công khai dự toán, quyết toán năm 2017 và các năm tiếp theo theo quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính thay thế Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ có hiệu lực từ ngày 01/8/2017.
- Chỉ đạo Phòng Kế hoạch Tài chính hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng chế độ công tác phí, tổ chức các hội nghị đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2017 thay thế Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh

- Đề nghị UBND chỉ đạo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam tổ chức thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra hằng năm, định kỳ trong công tác kê khai minh bạch tài sản thu nhập và thực hiện chế độ định mức tiêu chuẩn.

Trên đây là Kết luận kiểm tra việc thực hiện kê khai, minh bạch tài sản thu nhập và chế độ định mức, tiêu chuẩn ở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam từ ngày 01/01/2016 đến 30/6/2017. Đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện kết luận kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện (bằng văn bản) về Thanh tra tỉnh Quảng Nam trước ngày 30/11/2017./.
Nơi nhận:                                                                                  CHÁNH THANH TRA 

- TTCP (b/cáo);                                                            

- UBND tỉnh (b/cáo);

- Cục II, IV- TTCP (b/cáo);

- Giám đốc Sở NN & PTNN (th/hiện);
- Phòng NV5-TTT (th/dõi, đ/đốc);

- Lưu: VT, ĐKTr, NV4.



      
                      Đặng Phong
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